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9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH: ngày 20 tháng 11 năm 1983; Ngành: Cơ khí Động lực; Chuyên 
ngành: Ôtô máy kéo. 

Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ThS: ngày 21 tháng 9 năm 2001; Ngành: Kỹ thuật cơ khí; Chuyên ngành: 
Ôtô. 

Nơi cấp bằng ThS: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam. 

- Được cấp bằng TS: ngày 20 tháng 6 năm 2014; Ngành: Cơ khí; Chuyên ngành: Kỹ thuật 
cơ khí. 

Nơi cấp bằng TS: Đại học Lâm nghiệp, Việt Nam 

- Được cấp bằng TSKH: ngày.....tháng......năm…;Ngành:......Chuyên ngành: .. 

Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): .................................................................. 

10. Đã được bổ nhiệm/ công nhận chức danh PGS ngày.....tháng......năm……; 

ngành:........ 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học 
Lâm nghiệp. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Cơ 
khí – Động lực 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:   

Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo một số thiết bị để phục vụ công tác phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo một số thiết bị để phục vụ công tác chữa 
cháy rừng 

Nghiên cứu các giải pháp giảm ô nhiễm môi trường từ ô tô và xe máy 
Nghiên cứu các lực tác dụng lên động cơ V12 sử dụng trong xe quân sự 
Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mấp mô mặt đường tới vận tốc chuyển động của ô tô 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:  

- Đã hướng dẫn ….  NCS bảo vệ thành công luận án TS 

- Đã hướng dẫn 7 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 02 đề tài NCKH cấp cơ sở; 01 
nhánh đề tài NCKH cấp Nhà nước và 1 nhánh dự án khoa học cấp Nhà nước; 

- Đã công bố 31 bài báo KH, trong đó có 5 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín; 

- Đã được cấp.....bằng sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 3 quyển, trong đó có 2 quyển  thuộc nhà  xuất bản có uy tín; 

- Số lượng …. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, 
quốc tế. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

- Chủ tịch nước tặng:  

+ Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba 

+ Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất; 

+ Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì; 

+ Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng ba; 

+ Huy chương vì an ninh Tổ quốc. 
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- Bộ trưởng Bộ Công an tặng: 

+ Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học và công nghệ ” năm 2013 

+ Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đại học của lực 
lượng CAND, giai đoạn 2000 - 2010” .  

       + Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc” 
giai đoạn 2014 - 2015 góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”. 

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo tặng: 

+ Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2005. 
- Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng: 

+ Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”, năm 2009 

- Tổng cục Chính trị tặng: 

+ Bằng khen “Chiến sĩ thi đua năm học 1985 - 1986”. 

+ Bằng khen “Chiến sĩ thi đua năm học 1986 - 1987”. 

+ Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức và tham gia các hoạt động 
chào mừng  kỷ niệm  55 năm CAND học  tập, thực hiện 6  điều Bác Hồ dạy”, năm 2003. 

- Ban chấp hành   ĐTNCS Hồ Chí Minh- Bộ Công an 

+ Bằng khen “Đã có thành tích trong công tác Đoàn năm học 1985 - 1986” 

+ Bằng khen “Đã có thành tích trong công tác Đoàn năm học 1986 - 1987” 

- Ngoài ra còn được thưởng nhiều Giấy khen của Trường Đại học PCCC. 

16. Kỷ luật: Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH  PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

Bản thân là một cán bộ công an được đào tạo cơ bản chính qui, được đào tạo có hệ 
thống, bao gồm từ đào tạo đại học, thạc sỹ, tiến sỹ và cao cấp lí luận chính trị. Được trang bị 
kiến thức lý luận và trong thực tiễn chiến đấu phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
nhiều năm, có nhiều thành tích trong công tác góp phần trong phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ. Ở nhà trường làm công tác giảng dạy nên có hiểu biết về sự gắn kết giữa 
lí luận và thực tiễn trong giảng dạy. 

Bản thân luôn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên các cương vị công tác. Quá 
trình giảng dạy luôn mang hết sự nhiệt tình của bản thân với những tri thức tích lũy 
được trong học tập và kinh nghiệm trong thực tiễn chiến đấu để phục vụ các lớp học, 
hệ học, giảng dạy với các hệ đào tạo đại học, cao học, bồi dưỡng chuyên đề nghiệp vụ, 
bồi dưỡng lãnh đạo… luôn được các học viên đánh giá cao. Bản thân có sự đam mê 
trong công tác nghiên cứu khoa học, đã trực tiếp làm chủ nhiệm và tham gia nhiều đề 
tài nghiên cứu khoa học ở các cấp khác nhau, kết quả nghiệm thu đạt xuất sắc, được sử 
dụng trong công tác giáo dục và đào tạo các nhà trường Công an nhân dân. 
 Tham gia nhiều hội đồng khoa học của trường trong hội thảo, nghiệm thu các chương 
trình, đề tài nghiên cứu khoa học và các giáo trình dạy học ở trong và ngoài trường (Bộ 
Công an);  tham gia các hội đồng  khoa học chấm  đồ án tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ tại các 
trường trong và ngoài Ngành Công an. 

 Có tinh thần đấu tranh phê và tự phê tốt, thẳng thắn, trung thực, luôn tôn trọng nhân 
cách và đối xử công bằng với mọi người. Bản thân luôn có ý thức rèn luyện mình về mọi 
mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị của mình để xứng đáng là người 
giáo viên công an Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

       Tổng số: 20 năm đào tạo đại học và sau đại học. 

Khai cụ thể ít nhất 6 thâm niên, trong đó có 3 thâm niên cuối tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ. 

 

TT 

 

Năm học 

Số lượng 

NCS đã 

hướng dẫn  

Số 

lượng 

Ths đã 

hướng 

dẫn 

Số đồ 

án tốt 

nghiệp 

ĐH đã 

HD 

Số lượng giờ 

giảng dạy 

trực tiếp trên 

lớp 

Tổng số giờ 

giảng trực 

tiếp/ giờ quy 

đổi/ Số giờ 

định mức 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 30/6/2013- 

29/6/2014 

   3 180  180/255/80 

2 30/6/2015- 

29/6/2016 

  2  120 45 165/327,5/135 

3 30/6/2016– 

29/6/2017 

  2  60 45 105/267,5/135 

3 năm học cuối 

4 30/6/2017 - 

29/6/2018 
  2  90  90/230/135 

5 30/6/2018 - 

29/6/2019 
  1  120  120/190/135 

6 30/6/2019 - 

29/6/2020 
  1 3 135  135/245/135 

 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh  

a) Được đào tạo ở nước ngoài � : 

- Học ĐH: �;  Tại nước: .....................; Từ năm………….. đến năm…………. 

- Bảo vệ luận văn Ths � hoặc luận án TS � hoặc TSKH �; Tại nước :…năm... 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước � : 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ........số bằng:…..; năm cấp:. 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài �: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ : ............................................................................. 

- Nơi giảng dạy (cơ sơ đào tạo, nước): ............................................................... 

d) Đối tượng khác      �; Diễn giải: .................................................................... 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): B2 tiếng Anh 
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4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 
Họ tên NCS 
hoặc HVCH 

Đối tượng 
Trách 

nhiệm HD Thời 
gian 

hướng 
dẫn 

Cơ sở 
đào tạo 

Ngày, 
tháng, năm 
được cấp 
bằng/có 

quyết định 
cấp bằng 

NCS 
HV 
CH 

Chính Phụ 

1 Nguyễn Thanh Tùng  X X  
2015 
2016 

Đại học 
PCCC 

6/2/2017 

2 Lương Văn Cường  X X  
2015 
2016 

Đại học 
PCCC 

6/2/2017 

3 Nguyễn Minh Hùng  X X  
2016 
2017 

Đại học 
PCCC 

26/3/2018 

4 Phạm Tuấn Linh  X X  
2016
2017 

Đại học 
PCCC 

26/3/2018 

5 Hoàng Thanh Chiến  X X  
2017
2018 

Đại học 
PCCC 

25/1/2019 

6 Trần Quốc Thái  X X  
2017
2018 

Đại học 
PCCC 

25/1/2019 

7 Trần Lê Anh Đức  X X  
2018
2019 

Đại học 
PCCC 

18/2/2020 

8 Đỗ Thị Thanh Nguyên  X X  
2019
2020 

Đại học 
PCCC 

Đang thực 
hiện 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

TT Tên sách 

Loại 
sách 

(CK, GT, 
TK, HD) 

Nhà xuất 
bản và 

năm xuất 
bản 

Số 
tác 
giả 

 

Chủ 
biên 

Phần 
biên soạn 
(từ trang 

…đến 
trang) 

Xác nhận của 
cơ sở GDĐH 
(Số văn bản 
xác nhận sử 
dụng sách) 

Trước khi bảo vệ học vị Tiến sĩ 

1 
Cấu tạo xe 
và máy bơm 
chữa cháy 

GT 

NXB Khoa 
học và kỹ 
thuật; năm 

2005. 

3 
Chủ 
biên 

Từ trang 
5 đến 

trang 232 

Số 1555/T06 

2 

Bảo dưỡng 
và sử dụng 
xe, máy 
bơm chữa 
cháy 

GT 

NXB Khoa 
học và kỹ 
thuật; năm 

2006. 

3 
Chủ 
biên 

Từ trang 
5 đến 

trang 90 

Số 1555/T06 

Sau khi bảo vệ học vị Tiến sĩ 

3 

Nguyên lý 
tính toán 
công nghệ 
và thiết bị 
chữa cháy 
rừng 

CK 

NXB Nông 
nghiệp, 

2019, ISBN 
978- 60-
3024-9 

1 

 

Chủ 
biên 

 

Viết một 
mình 

Số 1555/T06 
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6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ 

(CT,ĐT…) 

CN/PCN/
TK 

Mã số và 
cấp quản lý 

Thời 
gian 

thực hiện 

Thời gian 
nghiệm thu 

(ngày, tháng, 
năm)/ Xếp loại 

kết quả 

Trước khi bảo vệ học vị Tiến sĩ 

1 

Nghiên cứu tính toán 

và lắp đặt hệ thống 

phanh kép cho xe tập 

lái 

CN 

56/2001/HĐ

ĐT (V23 – 

T34) Đề tài 

cấp cơ sở 

8  tháng 
20/6/2002 

Xuất sắc 

2 

Nghiên cứu cải tiến hệ 
thống gây chân không 
mồi nước cho bơm ly 
tâm trên ô tô chữa cháy 
Zin 130, Zin 131 

CN 

67/2002/HĐ
ĐT (V23 – 
T34) Đề tài 
cấp cơ sở 

8  tháng 
2/7/2003 

Xuất sắc 

3 

Nghiên cứu xây dựng 
quy trình công nghệ 
khảo nghiệm một số  
thiết bị chuyên dụng 
chữa cháy rừng 

CN 
nhánh 

Thuộc đề tài 
cấp Nhà 

nước, 

mã số KC 
07.13/06 - 

10.  

11 tháng 
15/12/2009 

Xuất sắc 

4 
Nghiên cứu dao động 
xe chữa cháy rừng đa 
năng 

CN 
nhánh 

Thuộc dự án 
cấp Nhà 

nước, 

mã số 
DAĐL - 
2011/06 

12 tháng 
25/12/2012 

Xuất sắc 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải 
pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế ) 

7.1. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố: 

T
T 

Tên bài báo/ báo 
cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 
khoa học/ 

ISSN hoặc 
ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi) 

Số 
trích 
dẫn 
của 
bài 
báo 

Tập, 
số, 

trang 

Năm 
công 
bố 

Trước khi bảo vệ học vị Tiến sĩ 

1 
Gắn kết nghiên cứu 
khoa học và sản xuất 
kinh doanh  

01 
 Tác 
giả 

chính 

Hội thảo khoa 
học  các 
trường Đại học 
khoa học kỹ 
thuật 

 

 
Số 36 

Trang 
37 -40 

2010 
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2 Dao động của hệ 
thống làm băng cách 
ly đám cháy trên xe 
chữa cháy rừng đa 
năng 

02 
Tác 
giả 

chính 

Tạp chí Cơ khí 
Việt Nam, 
ISSN 0866 – 
7056 

  

Số 
1+2, 

Trang 
55 - 
59 

2012 

3 
Lựa chọn các thiết bị 
chữa cháy phù hợp 
cho rừng Tây 
nguyên  

01 
 Tác 
giả 

chính 

Hội thảo khoa 
học  các 
trường Đại học 
khoa học kỹ 
thuật 

 

 

Số 40 

Trang 
112 – 

115 

2012 

4 Mô hình và phương 
trình dao động của 
xe chữa cháy rừng 
đa năng 

02 
Tác 
giả 

chính 

Tạp chí Cơ khí 
Việt Nam, 
ISSN 0866 – 
7056 

  

Số 3, 
trang 

16 - 
23 

2012 

5 Tính toán khả năng 
làm việc của  xe 
chữa cháy rừng đa 
năng 

02 
Tác 
giả 

chính 

Tạp chí Công 
nghiệp nông 
thôn, ISSN 
1859 – 4026 

  

Số 6, 
trang 
23 - 
27 

2012 

6 Khảo sát các yếu tố 
ảnh hưởng đến dao 
động của xe chữa 
cháy rừng đa năng 

02 
Tác 
giả 

chính 

Tạp chí Cơ khí 
Việt Nam, 
ISSN 0866 – 
7056 

  

Số 4, 
trang 
85 - 
88 

2013 

7 Kết quả nghiên cứu 
thực nghiệm đo dao 
động của xe chữa 
cháy rừng đa năng 

02 
Tác 
giả 

chính 

Tạp chí Cơ khí 
Việt Nam, 
ISSN 0866 – 
7056 

  

Số 4, 
trang 
94 - 
97 

2013 

8 
Tính toán ổn định 
của  xe chữa cháy 
rừng đa năng. 

02 
Tác 
giả 

chính 

Tạp chí Công 
nghiệp nông 
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7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền 
sáng chế, giải pháp 

hữu ích 
Tên cơ quan cấp 

Ngày 
tháng năm 

cấp 

Tác giả 
chính/ 

đồng tác giả 

Số 
tác 
giả 

1      

2      

 
7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế: 

TT Tên giải thưởng 
Cơ quan/tổ chức 

ra quyết định 
Số quyết định và 
ngày, tháng, năm 

Số tác giả 

1     

2     
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7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 
quốc gia, quốc tế 

TT 
Tên tác phẩm nghệ 

thuật, thành tích 

Cơ quan/tổ 
chức công 

nhận 

Văn bản công 
nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Cấp Quốc 
gia/Quốc tế 

Số 
tác 
giả 

1      

2      

 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học 

 Tham gia xây dựng chương trình đào tạo cho trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: 

- Tham gia xây dựng chương trình đào tạo đại học, đào tạo thạc sĩ và đào tạo tiến sĩ. 

- Tham gia xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ cho các lớp nghiệp vụ. 

- Tham gia xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi thi hết học phần cho hệ đại học 

- Tham gia xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học cho trường Đại học Phòng cháy 

chữa cháy: 

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc 

tế uy tín: 

a, Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng):……………………. 

b, Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng):…………………….. 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):…………… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):………………………. 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS)   

Đề xuất CTKH để thay thế thiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu…….. 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT  

(UV chức danh PGS)   

Đề xuất CTKH để thay thế thiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

HVCH/CK2/BSNT bị thiếu………………………………………………………………….. 

c, Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS)   

Đề xuất CTKH để thay thế thiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu……… 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS)   

Đề xuất CTKH để thay thế thiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị 

thiếu………………………………………………………………………………………….. 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính: 
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